
1 120073 Vũ Thị Hồng 19 8 2011 Điện Biên Kinh Nữ Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Na Phay - Mường Nhà - Điện Biên

2 120089 Cút Thị Kỳ 29 8 2011 Điện Biên Khơ-mú Nữ Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Na Hươm - Núa Ngam - Điện Biên

3 120191 Lò Thị Phương Thúy 27 9 2011 Điện Biên Thái Nữ THCS Núa Ngam Ten Núa - Núa Ngam - Điện Biên

4 120127 Lò Thị Huyền Nhung 22 6 2011 Điện Biên Thái Nữ Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Na Tông - Núa Ngam - Điện Biên

5 120033 Mùa A Dỉ 9 6 2011 Điện Biên HMông Nam Trường PTDTBT THCS Pú Hồng Tin Tốc B - Phình Giàng - Điện Biên

6 120061 Lò Văn Hiệp 17 1 2011 Điện Biên Khơ-mú Nam Trường PTDTBT THCS Pú Hồng Phiêng Muông B - Phình Giàng - Điện Biên

7 120113 Sùng Thị Mo 17 11 2011 Điện Biên HMông Nữ Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Phì Xua - Phình Giàng - Điện Biên

8 120181 Giàng A Thành 1 1 2010 Điện Biên HMông Nữ THCS Núa Ngam Tin Lán - Núa Ngam - Điện Biên

9 120072 Giàng A Hoàng 4 5 2011 Điện Biên HMông Nam THCS Núa Ngam Huổi Hua - Núa Ngam - Điện Biên

10 120128 Lường Thị Nhung 11 5 2011 Điện Biên Lào Nữ Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Na Khoang - Mường Nhà - Điện Biên

11 120174 Lò Bạch Tuyết 10 9 2011 Điện Biên Thái Nữ Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Na Ố - Núa Ngam - Điện Biên

12 120055 Hờ A Già 4 12 2011 Điện Biên HMông Nam Trường PTDTBT THCS Pú Hồng Pú Hồng B - Phình Giàng - Điện Biên

13 120115 Lò Thị Chà My 26 12 2011 Điện Biên Thái Nữ THCS Núa Ngam Bản Ten Núa - Núa Ngam - Điện Biên

14 120124 Lò Thị Vân Nhi 20 8 2011 Điện Biên Lào Nữ Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Na Tông 2 - Núa Ngam - Điện Biên

15 120097 Vừ A Khua 29 7 2011 Điện Biên HMông Nam Trường PTDTBT THCS Pú Hồng Huổi Dên - Phình Giàng - Điện Biên

16 120189 Lường Minh Thuận 8 12 2011 Điện Biên Lào Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Na Khoang - Mường Nhà - Điện Biên

17 120194 Lò Thị Trang 29 12 2011 Điện Biên Khơ-mú Nữ Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Na Hươm - Núa Ngam - Điện Biên

18 120077 Lò Xuân Huy 22 12 2011 Điện Biên Thái Nam THCS Núa Ngam Ten Núa - Núa Ngam - Điện Biên

19 120142 Sùng Thị Phương 20 3 2011 Điện Biên HMông Nữ Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Na Ố - Núa Ngam - Điện Biên

20 120170 Vì Thị Thanh Tuệ 2 11 2011 Điện Biên Thái Nữ Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Na Tông 1 - Núa Ngam - Điện Biên

21 120178 Mùa A Thanh 20 8 2011 Điện Biên HMông Nam Trường PTDTBT THCS Pú Hồng Nà Nếnh C - Phình Giàng - Điện Biên

22 120012 Vì Trí Cao 19 9 2011 Điện Biên Thái Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Na Phay - Mường Nhà - Điện Biên

23 120111 Vàng Thị May 2 10 2011 Điện Biên HMông Nữ Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Pu Lau - Mường Nhà - Điện Biên

24 120102 Vừ A Lề 1 3 2011 Điện Biên HMông Nam Trường PTDTBT THCS Pú Hồng Huổi Dên - Phình Giàng - Điện Biên
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25 120187 Vàng Thị Thu 4 5 2011 Điện Biên HMông Nữ Trường PTDTBT THCS Pú Hồng Huổi Dên - Phình Giàng - Điện Biên

26 120163 Vừ Thị Tiên 4 8 2011 Điện Biên HMông Nữ Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Huổi Chanh - Núa Ngam - Điện Biên

27 120063 Giàng Thị Hoa 10 2 2011 Điện Biên HMông Nữ Trường PTDTBT THCS Pú Hồng Huổi Dên - Phình Giàng - Điện Biên

28 120118 Lò Ánh Nguyệt 1 8 2011 Điện Biên Thái Nữ Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Na Ố - Núa Ngam - Điện Biên

29 120205 Lường Thị Vân 13 2 2011 Điện Biên Khơ-mú Nữ Trường PTDTBT TH -THCS Phu Luông Co Đứa - Mường Nhà - Điện Biên

30 120036 Vì Vi Diễm 5 12 2011 Điện Biên Thái Nữ Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Pa Kín - Núa Ngam - Điện Biên

31 120060 Cút Văn Hạo 17 6 2011 Điện Biên Khơ-mú Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Khon Kén - Mường Nhà - Điện Biên

32 120157 Vàng A Suất 25 2 2011 Điện Biên HMông Nam Trường PTDTBT THCS Pú Hồng Pú Hồng B - Phình Giàng - Điện Biên

33 120039 Giàng A Dơ 9 12 2010 Sơn La HMông Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Pha Thanh - Mường Nhà - Điện Biên

34 120161 Thào A Tểnh 29 1 2011 Điện Biên HMông Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Phì Cao - Mường Nhà - Điện Biên

35 120153 Lầu Thị Sinh 14 3 2011 Điện Biên HMông Nữ Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Pha Thanh - Mường Nhà - Điện Biên

36 120058 Lường Thị Hành 13 8 2011 Điện Biên Khơ-mú Nữ Trường PTDTBT TH -THCS Phu Luông Tin Tốc - Mường Nhà - Điện Biên

37 120176 Lò Văn Thắm 17 4 2011 Điện Biên Thái Nam Trường PTDTBT THCS Pú Hồng Mường Ten - Phình Giàng - Điện Biên

38 120057 Lò Văn Hải 1 9 2010 Điện Biên Khơ-mú Nam THCS Núa Ngam Công Binh - Núa Ngam - Điện Biên

39 120175 Quàng Thị  Ánh Tuyết 9 11 2011 Điện Biên Thái Nữ Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Na Phay - Mường Nhà - Điện Biên

40 120095 Lò Đăng Khoa 25 5 2011 Điện Biên Lào Nam Trường PTDTBT TH -THCS Phu Luông Bản Xẻ - Mường Nhà - Điện Biên

41 120051 Vừ Thị Đớ 20 7 2011 Điện Biên HMông Nữ Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Huổi Chanh - Núa Ngam - Điện Biên

42 120210 Tòng Văn Việt 3 4 2011 Điện Biên Thái Nam Trường PTDTBT TH -THCS Phu Luông Bản Xẻ - Mường Nhà - Điện Biên

43 120203 Quàng Văn Trường 22 4 2011 Điện Biên Thái Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Na Tông - Núa Ngam - Điện Biên

44 120048 Pít Văn Dương 17 11 2011 Điện Biên Khơ-mú Nam Trường PTDTBT THCS Pú Hồng Nậm Ma - Phình Giàng - Điện Biên

45 120190 Đèo Văn Thực 15 1 2011 Điện Biên Thái Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Na Tông - Núa Ngam - Điện Biên

46 120022 Lò Thị Yến Chi 4 7 2011 Điện Biên Thái Nữ Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Pa Kín - Núa Ngam - Điện Biên

47 120183 Vàng Xuân Thành 8 1 2011 Điện Biên HMông Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Pu Lau - Mường Nhà - Điện Biên

48 120206 Tòng Anh Văn 18 6 2011 Điện Biên Thái Nam Trường PTDTBT THCS Pú Hồng Phiêng Muông B - Phình Giàng - Điện Biên

49 120218 Vàng Thị Mai Xuân 30 7 2011 Điện Biên HMông Nữ Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Pu Lau - Mường Nhà - Điện Biên

50 120027 Vàng A Cho 20 11 2011 Điện Biên HMông Nam Trường PTDTBT THCS Pú Hồng Pú Hồng A - Phình Giàng - Điện Biên

51 120171 Giàng A Tùng 4 2 2011 Điện Biên HMông Nam Trường PTDTBT THCS Pú Hồng Nà Nếnh B - Phình Giàng - Điện Biên

52 120184 Lò Ngọc Thiện 30 3 2011 Điện Biên Lào Nam Trường PTDTBT TH -THCS Phu Luông Bản Lói - Mường Nhà - Điện Biên
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53 120214 Vừ Thị Vương 19 9 2011 Điện Biên HMông Nữ Trường PTDTBT THCS Pú Hồng Nà Nếnh A - Phình Giàng - Điện Biên

54 120132 Vì Văn Phênh 9 9 2011 Điện Biên HMông Nam Trường PTDTBT THCS Pú Hồng Nà Nếnh B - Phình Giàng - Điện Biên

55 120197 Lường Kim Trọng 12 9 2011 Điện Biên Thái Nam Trường PTDTBT THCS Pú Hồng Bản Chả B - Phình Giàng - Điện Biên

56 120104 Vì Văn Linh 3 2 2011 Điện Biên Thái Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Na Phay - Mường Nhà - Điện Biên

57 120034 Chá Thị Dia 2 12 2011 Điện Biên HMông Nữ Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Huổi Chanh - Núa Ngam - Điện Biên

58 120188 Quàng Thị Minh Thu 7 2 2011 Điện Biên Thái Nữ Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Na Ố - Núa Ngam - Điện Biên

59 120151 Vàng A Sểnh 3 2 2011 Điện Biên HMông Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Pha Lay - Mường Nhà - Điện Biên

60 120106 Nguyễn Đức Long 14 7 2011 Điện Biên Kinh Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Trung tâm - Mường Nhà - Điện Biên

61 120172 Lầu A Tủy 3 10 2011 Điện Biên HMông Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Gia Phú A - Núa Ngam - Điện Biên

62 120182 Lù Văn Thành 21 1 2011 Điện Biên Thái Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Na Phay - Mường Nhà - Điện Biên

63 120168 Lầu A Tuấn 21 12 2011 Điện Biên HMông Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Hồi Hương - Mường Nhà - Điện Biên

64 120105 Lò Văn Long 26 3 2011 Điện Biên Thái Nam THCS Núa Ngam Pá Hẹ - Núa Ngam - Điện Biên

65 120200 Lò Tấn Trường 24 2 2011 Điện Biên Lào Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Na Tông 2 - Núa Ngam - Điện Biên

66 120144 Quàng Xuân Qúy 19 10 2011 Điện Biên Khơ-mú Nam THCS Núa Ngam Công Binh - Núa Ngam - Điện Biên

67 120026 Lường Thị Chiến 2 12 2011 Điện Biên Khơ-mú Nữ Trường PTDTBT TH -THCS Phu Luông Co Đứa - Mường Nhà - Điện Biên

68 120179 Sùng Thị Thanh 23 9 2011 Điện Biên HMông Nữ Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Hồi Hương - Mường Nhà - Điện Biên

69 120098 Giàng Thị La 28 1 2011 Điện Biên HMông Nữ THCS Núa Ngam Huổi Hua - Núa Ngam - Điện Biên

70 120028 Giàng A Chớ 28 10 2011 Điện Biên HMông Nam THCS Núa Ngam Huổi Hua - Núa Ngam - Điện Biên

71 120046 Quàng Khánh Duy 27 10 2011 Điện Biên Thái Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Bản Xôm - Mường Nhà - Điện Biên

72 120186 Lường Thị Thơm 22 7 2011 Điện Biên Khơ-mú Nữ Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Na Hươm - Núa Ngam - Điện Biên

73 120107 Tòng Văn Long 18 9 2011 Điện Biên Thái Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Na Phay 2 - Mường Nhà - Điện Biên

74 120220 Vì Thanh Xuân 16 12 2010 Điện Biên Xinh-mun Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Na Khoang - Mường Nhà - Điện Biên

75 120130 Sùng A Pó 29 5 2011 Điện Biên HMông Nam Trường PTDTBT THCS Pú Hồng Tin Tốc B - Phình Giàng - Điện Biên

76 120204 Mùa Thị Vàng 28 7 2011 Điện Biên HMông Nữ Trường PTDTBT THCS Pú Hồng Pú Hồng B - Phình Giàng - Điện Biên

77 120112 Sùng Thị Minh 7 12 2011 Điện Biên HMông Nữ Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Gia Phú A - Núa Ngam - Điện Biên

78 120009 Vàng Tân Biên 26 10 2011 Điện Biên HMông Nữ Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Pu Lau - Mường Nhà - Điện Biên

79 120065 Lầu Thị Hoa 15 10 2011 Điện Biên HMông Nữ Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Gia Phú A - Núa Ngam - Điện Biên

80 120091 Lò Văn Khải 30 1 2011 Điện Biên Lào Nam Trường PTDTBT THCS Pú Hồng Mường Ten - Phình Giàng - Điện Biên
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81 120129 Mùa Thị Pà 3 3 2011 Điện Biên HMông Nữ Trường PTDTBT THCS Pú Hồng Nà Nếnh C - Phình Giàng - Điện Biên

82 120075 Giàng Thế Hùng 23 3 2011 Điện Biên HMông Nam Trường PTDTBT THCS Pú Hồng Nà Nếnh B - Phình Giàng - Điện Biên

83 120085 Tòng Văn Kiêm 2 11 2011 Điện Biên Thái Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Hát Tao - Núa Ngam - Điện Biên

84 120052 Vàng A Đông 5 7 2009 Điện Biên HMông Nam Trường PTDTBT THCS Pú Hồng Pú Hồng A - Phình Giàng - Điện Biên

85 120164 Vì Văn Toàn 18 7 2011 Điện Biên Thái Nam Trường PTDTBT THCS Pú Hồng Bản Chả B - Phình Giàng - Điện Biên

86 120094 Lò Tuấn Khiêm 1 1 2011 Điện Biên Thái Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Hát Tao - Núa Ngam - Điện Biên

87 120080 Pít Văn Hượi 4 4 2011 Điện Biên Khơ-mú Nam Trường PTDTBT THCS Pú Hồng Nậm Ma - Phình Giàng - Điện Biên

88 120054 Lò Việt Đức 17 12 2011 Điện Biên Thái Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Khon Kén - Mường Nhà - Điện Biên

89 120165 Vàng Thị Pà Tồng 28 10 2011 Điện Biên HMông Nữ Trường PTDTBT THCS Pú Hồng Pú Hồng A - Phình Giàng - Điện Biên

90 120090 Lò Đức Khải 22 4 2011 Điện Biên Thái Nam Trường PTDTBT THCS Pú Hồng Bản Chả B - Phình Giàng - Điện Biên

91 120076 Lò Mạnh Hùng 24 1 2011 Điện Biên Thái Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Bản Ban - Mường Nhà - Điện Biên

92 120068 Quàng Văn Hoàng 6 8 2011 Điện Biên Thái Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà bản xôm - Mường Nhà - Điện Biên

93 120067 Đặng Việt Hoàng 29 4 2011 Điện Biên Khơ-mú Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Na Hươm - Núa Ngam - Điện Biên

94 120213 Vì Xuân Vũ 30 12 2011 Điện Biên Thái Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Pa Kín - Núa Ngam - Điện Biên

95 120003 Thào A Âm 21 3 2011 Điện Biên HMông Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Gia Phú B - Núa Ngam - Điện Biên

96 120050 Đèo Thị Điệp 1 7 2011 Điện Biên Thái Nữ Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Núa Ngam - Núa Ngam - Điện Biên

97 120088 Lò Anh Kỳ 27 11 2011 Điện Biên Thái Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Na Tông 1 - Núa Ngam - Điện Biên

98 120092 Vừ A Khánh 9 7 2009 Điện Biên HMông Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Sơn Tống - Núa Ngam - Điện Biên

99 120156 Ly Thị Sua 2 10 2011 Điện Biên HMông Nữ Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Khon Kén - Mường Nhà - Điện Biên

100 120040 Thào A Du 10 6 2011 Điện Biên HMông Nam Trường PTDTBT TH -THCS Phu Luông Noong É - Mường Nhà - Điện Biên

101 120119 Mòng Văn Nguyệt 1 9 2011 Điện Biên Khơ-mú Nam Trường PTDTBT TH -THCS Phu Luông Na Cọ - Mường Nhà - Điện Biên

102 120037 Mùa A Diễn 16 5 2010 Điện Biên HMông Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Hin Phon - Núa Ngam - Điện Biên

103 120162 Tòng Anh Tiệp 6 2 2011 Điện Biên Thái Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Ban - Mường Nhà - Điện Biên

104 120021 Vàng A Chểnh 25 4 2011 Điện Biên HMông Nam Trường PTDTBT THCS Pú Hồng Pú Hồng A - Phình Giàng - Điện Biên

105 120017 Giàng Quốc Cường 28 5 2011 Điện Biên HMông Nam THCS Núa Ngam Tin Lán - Núa Ngam - Điện Biên

106 120201 Quàng Thanh Trường 26 5 2011 Điện Biên Thái Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Na Tông - Núa Ngam - Điện Biên

107 120100 Lường Văn Lâm 28 3 2011 Điện Biên Thái Nam THCS Núa Ngam Ten Núa - Núa Ngam - Điện Biên

108 120149 Vàng A Say 26 2 2011 Điện Biên HMông Nam Trường PTDTBT THCS Pú Hồng Huổi Dên - Phình Giàng - Điện Biên
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109 120011 Vàng Thị Ca 24 10 2011 Điện Biên HMông Nữ Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Hin Phon - Núa Ngam - Điện Biên

110 120059 Thào A Hành 23 6 2011 Điện Biên HMông Nam Trường PTDTBT TH -THCS Phu Luông Noong É - Mường Nhà - Điện Biên

111 120212 Lò Tuấn Vũ 10 5 2011 Điện Biên Lào Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Na Khoang - Mường Nhà - Điện Biên

112 120005 Lò Việt Bảo 28 11 2011 Điện Biên Lào Nam Trường PTDTBT TH -THCS Phu Luông Na Há - Mường Nhà - Điện Biên

113 120066 Lò Văn Họa 24 2 2011 Điện Biên Khơ-mú Nam Trường PTDTBT TH -THCS Phu Luông Co Đứa - Mường Nhà - Điện Biên

114 120169 Lò Anh Tuấn 13 12 2011 Điện Biên Thái Nam THCS Núa Ngam Na Ố - Núa Ngam - Điện Biên

115 120045 Mòng Văn Duy 25 12 2011 Điện Biên Khơ-mú Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Na Hươm - Núa Ngam - Điện Biên

116 120152 Sùng Thị Sía 20 3 2011 Điện Biên HMông Nữ Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Xa Dung C - Xa Dung - Điện Biên

117 120004 Quàng Văn Bảo 20 11 2011 Điện Biên Thái Nam Trường PTDTBT THCS Pú Hồng Mường Ten - Phình Giàng - Điện Biên

118 120140 Vừ A Phông 6 11 2010 Điện Biên HMông Nam Trường PTDTBT TH -THCS Phu Luông Noong É - Mường Nhà - Điện Biên

119 120044 Lường Văn Duy 1 3 2011 Điện Biên Khơ-mú Nam Trường PTDTBT TH -THCS Phu Luông Tin Tốc - Mường Nhà - Điện Biên

120 120038 Mòng Văn Diện 31 5 2011 Điện Biên Khơ-mú Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Na Hươm - Núa Ngam - Điện Biên

121 120084 Lầu Thị Kía 27 6 2011 Điện Biên HMông Nữ Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Gia Phú A - Núa Ngam - Điện Biên

122 120006 Lầu Thị Bấu 15 7 2011 Điện Biên HMông Nữ Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Khon Kén - Mường Nhà - Điện Biên

123 120208 Giàng A Vị 10 4 2011 Điện Biên HMông Nam Trường PTDTBT THCS Pú Hồng Pú Hồng B - Phình Giàng - Điện Biên

124 120078 Tòng Thị Thu Huyền 25 12 2011 Điện Biên Thái Nữ Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Na Ố - Núa Ngam - Điện Biên

125 120010 Lò Thanh Bình 20 2 2011 Điện Biên Thái Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Hát Tao - Núa Ngam - Điện Biên

126 120018 Lường Việt Cường 10 12 2011 Điện Biên Lào Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Na Khoang - Mường Nhà - Điện Biên

127 120198 Vì Đức Trọng 1 4 2011 Điện Biên Thái Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Na Phay - Mường Nhà - Điện Biên

128 120173 Lường Văn Tuyển 17 7 2011 Điện Biên Lào Nam Trường PTDTBT TH -THCS Phu Luông Na Há - Mường Nhà - Điện Biên

129 120193 Mùa A Thượng 11 9 2011 Điện Biên HMông Nam Trường PTDTBT THCS Pú Hồng Tin Tốc B - Phình Giàng - Điện Biên

130 120136 Vàng A Phong 11 12 2011 Điện Biên HMông Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Pha Lay - Mường Nhà - Điện Biên

131 120099 Vàng Xuân Lập 20 10 2011 Điện Biên HMông Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Pu Lau  - Mường Nhà - Điện Biên

132 120041 Sùng Thị Dùa 10 2 2011 Điện Biên HMông Nữ Trường PTDTBT THCS Pú Hồng Nà Nếnh C - Phình Giàng - Điện Biên

133 120049 Lò Thành Đạt 6 12 2011 Điện Biên Thái Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Pa Kín - Núa Ngam - Điện Biên

134 120108 Vừ A Lồng 17 3 2011 Điện Biên HMông Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Sơn Tống - Núa Ngam - Điện Biên

135 120013 Hạ Dếnh Cống 20 10 2011 Điện Biên HMông Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Pha Lay - Mường Nhà - Điện Biên

136 120032 Sềnh A Dếnh 27 1 2010 Điện Biên HMông Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Huổi Chanh - Núa Ngam - Điện Biên
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137 120035 Vàng A Dia 17 12 2011 Điện Biên HMông Nam Trường PTDTBT THCS Pú Hồng Pú Hồng B - Phình Giàng - Điện Biên

138 120148 Vừ A Say 8 10 2011 Điện Biên HMông Nam Trường PTDTBT THCS Pú Hồng Pú Hông B - Phình Giàng - Điện Biên

139 120123 Vì Thị Bảo Nhi 25 12 2011 Điện Biên Thái Nữ Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Pa Kín - Núa Ngam - Điện Biên

140 120093 Sùng A Khày 7 8 2011 Điện Biên HMông Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Sơn Tống - Núa Ngam - Điện Biên

141 120145 Cà Văn Quân 19 7 2009 Điện Biên Thái Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Hát Tao - Núa Ngam - Điện Biên

142 120133 Sùng A Phênh 28 7 2011 Điện Biên HMông Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Sơn Tống - Núa Ngam - Điện Biên

143 120138 Cà Đình Phong 4 1 2011 Điện Biên Thái Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Na Phay - Mường Nhà - Điện Biên

144 120207 Vàng Thị Vĩ 5 10 2010 Điện Biên HMông Nữ Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Pha Thanh - Mường Nhà - Điện Biên

145 120062 Lường Văn Hiệu 9 11 2011 Điện Biên Khơ-mú Nam Trường PTDTBT TH -THCS Phu Luông Co Đứa - Mường Nhà - Điện Biên

146 120135 Lường Nhật Phong 15 9 2011 Điện Biên Lào Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Na Khoang - Mường Nhà - Điện Biên

147 120166 Lầu A Tủa 10 11 2011 Điện Biên HMông Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Gia Phú A - Núa Ngam - Điện Biên

148 120217 Mùa A Xuân 25 12 2011 Điện Biên HMông Nam Trường PTDTBT THCS Pú Hồng Nà Nếnh C - Phình Giàng - Điện Biên

149 120020 Vừ A Chai 9 5 2011 Sơn La HMông Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Na Ố - Núa Ngam - Điện Biên

150 120216 Lò Văn Vỹ 2 8 2011 Điện Biên Khơ-mú Nam Trường PTDTBT THCS Pú Hồng Phiêng Mông B - Phình Giàng - Điện Biên

151 120147 Sùng Thị Râu 23 12 2011 Điện Biên HMông Nữ Trường PTDTBT THCS Pú Hồng Pú Hồng B - Phình Giàng - Điện Biên

152 120002 Lê Hồng Anh 19 3 2011 Điện Biên Kinh Nam Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Trung tâm - Mường Nhà - Điện Biên

153 120096 Vừ Thị Khua 14 12 2011 Điện Biên HMông Nữ Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Pha Thanh - Mường Nhà - Điện Biên

154 120019 Giàng Thị Chá 28 6 2011 Điện Biên HMông Nữ Trường PTDTBT THCS Mường Nhà Gia Phú B - Núa Ngam - Điện Biên

Danh sách có 154 học sinh./.
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